
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: BÉ LÀ AI? 

Từ ngày: 30/09/2024 – 04/10/2024 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

• KPKH 

Bé là bạn trai 

hay bạn gái 

 

• PTTM 

Tô màu bạn 

trai bạn gái 

 

• LQVT 

Xếp tương 

ứng 1-1 

 

• LQVH 

Thơ: Giờ ăn 

 
 

• PTTC-XH 

Bé biết đóng 

giả bộ vai 

chơi. 

 

• PTNT 

Bé biết mang 

dép đúng 

chiều 

 

 

• THỂ DỤC 

Bật qua vạch 

mức 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết chờ 

đến lượt khi 

lấy cơm. 

 

• KPKH 

Tìm hiểu cơ 

thể bé 

 

 

• LQVT 

Nhận biết hình 

chữ nhật, hình 

tam giác. 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Rèn kĩ năng đi 

dép khi đi vệ 

sinh 

 

• PTNN 

Nghe hát: tay 

thơm tay ngoan. 

 
 

• ÂM 

NHẠC 

VĐTN 

Tay thơm tay 

ngoan. 

 
• PTTC-XH: 

Bé biết chia 

sẻ đồ chơi với 

bạn. 

 

• PTNN 

Ôn thơ: Giờ 

ăn 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ 

Từ ngày: 07/10/2024 – 11/10/2024 

 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

• KPKH: 

Các bộ phận 

cơ thể bé. 

 

• PTTM: 

Tạo hình tóc  

• PTNN: 

Đọc thơ: 

giờ ăn 

 

• Âm 

Nhạc 

Dạy hát: 

Cái mũi. 

 

• KNS 

Rèn kĩ năng 

đi vệ sinh 

đúng nơi 

quy định. 

• PTNT: 

Bé đếm 

từ 1 đến 3 

• LQVH 

Truyện: Cậu 

bé mũi dài. 

• VSRM  

Bài 1 

Tại sao răng 

quan trọng 

 

• PTTC-XH: 

Bé biết nói 

lời cảm ơn 

– xin lỗi  

• LQVT 

Nhận biết số 1 và 

nhóm có số 

lượng 1. 

 

• KNS 

Rèn kĩ năng rửa 

tay đúng cách 

 

• PTNN: 

Ôn bài hát:  

Cái mũi 

 

• THỂ DỤC 

Đi trong 

đường hẹp 

 

• PTTM: 

Nghe hát 

“Cháu yêu 

bà” 

 

• LQVT: 

Đếm đến số 

lượng 3 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

Từ ngày: 14/10 - 18/10/2024 

CHỦ ĐỀ: MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

• KPXH 

Tìm hiểu về 

ngày phụ nữ 

Việt Nam 

20/10 

• PTTM: 

Dán hoa tặng 

mẹ 

• NGHE 

HÁT 

“Mẹ ơi có 

biết”  

 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát   

Cháu yêu bà 

 
• PTNN: 

Đọc bài thơ 

“Thăm nhà 

bà” 

 

• PTTC- 

XH: 

Bé biết giúp 

đỡ ba mẹ 

• LQVH 

Thơ: Yêu mẹ 

 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Làm thế nào 

để cơ thể luôn 

sạch sẽ. 

• TẠO 

HÌNH 

Bé tô màu 

đường về 

nhà 

• LQVT 

Bé định hướng 

phía trên - 

phía dưới, 

phía trước-

phía sau. 

 

• PTTM 

Tạo hình con 

vật bằng bàn 

tay 

KNS 

Bé biết rửa 

tay trước khi 

ăn 

• PTNN 

Đọc thơ  

“Bé ơi” 

 

• THỂ DỤC 

Bò chui qua 

cổng 

 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Em bé ngăn 

nắp 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

TỪ NGÀY 21/10/2024 -  25/10/2024 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

• KPKH: 

“Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh” 

 

• TẠO 

HÌNH 

Nặn bánh 

 

• PTTM 

Nghe bài hát: 

Mời bạn ăn 

 

• Âm Nhạc 

VĐTN 

“Bé khỏe bé 

ngoan” 

 

• KỸ NĂNG 

SỐNG 

Rèn kĩ năng 

đánh răng 

đúng cách. 

• PTNN 

Bé “đọc” tên 

cá thức ăn tốt 

cho sức khỏe 

• Thể Dục 

Đi kiễng gót 

 

• PTTM 

Dạy hát 

Mời bạn ăn 

 

• KNS: 

Rèn kỹ năng 

đeo cặp 

đúng cách 

• LQVT 

Nhận biết một 

và nhiều 

• PTNN 

Đọc bài thơ 

“Bàn chân của 

bé” 

 

• PTTC-XH: 

Bé biết đi vệ 

sinh đúng 

nơi quy 

định. 

• LQVH 

Truyện 

Gấu con bị sâu 

răng 

 

• PTNT: 

Bé tập đếm từ 

1-10 

• NGHE 

HÁT: 

Bé khỏe bé 

ngoan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


